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                                                                                 Mẫu số 6.
[bookmark: _GoBack]                                                               Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	    Giáo án số:1
	Thời gian thực hiện:5 tiết
Bài học trước:
Thực hiện từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019



Tên bài: NHẬP MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức: hiểu được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, biết cách sử dụng các dụng cụ đo và đồ dùng của người thợ điện.
- Kỹ năng: tránh được những rủi ro khi thao tác với điện, sử dụng được các dụng cụ đo và đồ dùng của người thợ điện.
-Thái đô: nghiêm túc, cẩn thận, siêng năng .
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, đồ nghề thợ điện.
Hình thức tổ chức dạy học:
- Hướng dẫn ban đầu: Tập trung.
- Hướng dẫn thường xuyên: Chia nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

An toàn điện

	Ví dụ thực tế về tai nạn điện
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1.Nội quy xưởng
    a. Giới thiệu nội quy xưởng
    b. Giới thiệu sơ đồ xưởng
   
 2. An toàn điện
    a. Các biện pháp an toàn điện
    b. Cấp cứu người bị điện giật

3.Sử dụng đồ dùng thợ điện

	Thuyết trình và vấn đáp
Giảng giải
Thao tác mẫu
Nhận xét
	Trả lời
Lắng nghe và ghi nhận
Quan sát
Làm thử. 
	15 phút





10 phút





13 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
1.Nội quy xưởng
    a. Giới thiệu nội quy xưởng
    b. Giới thiệu sơ đồ xưởng
   
 2. An toàn điện
    a. Các biện pháp an toàn điện
    b. Cấp cứu người bị điện giật

3.Sử dụng đồ dùng thợ điện

	Theo dõi sinh viên thực tập
	Vận dụng kiến thức để thực hành
	165 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Tổng kết bài và vệ sinh xưởng
	Nhận xét buổi thực hành của SV.
	Lắng nghe và ghi chép.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	
Nhắc nhở SV ghi nhận, khắc phục những thiếu sót trong buổi thực hành và xem trước nội dung thực hành buổi học tiếp theo.
	



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



                  Phạm Huy Hoàng





	
	


	
	




                    Mẫu số 6.
           Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số:2
	Thời gian thực hiện:10 tiết
Bài học trước:  NHẬP MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN
Thực hiện từ ngày 11/3 đến ngày 30/3/2019


	
	


Tên bài: NỐI DÂY – LÀM KHOEN – HÀN CHÌ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-Kiến thức: Biết được cách nối dây điện, cách làm khoen và làm mối nối.
-Kỹ năng : Nối được dây dẫn , làm được khoen và hàn được mối nối.
-Thái độ: nghiêm túc, cẩn thận, siêng năng .
   Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, dây điện các loại, mỏ hàn chì, đồ nghề thợ điện.
Hình thức tổ chức dạy học:
- Hướng dẫn ban đầu: Tập trung.
- Hướng dẫn thường xuyên: Chia nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung.

 I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Vai trò của dây điện trong mạch điện

	Ví dụ thực tế khi kéo và nối dây trong thi công điện nhà
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1.Làm khoen
    a. Khoen hở
    b. Khoen kín
   
 2. Nối dây mềm
    a. Nối dây mạch thẳng
    b. Nối dây mạch nhánh

3.Nối dây đơn cứng
   a. Nối dây mạch thẳng
   b. Nối dây mạch nhánh

4. Hàn chì

	Thuyết trình và vấn đáp
Giảng giải
Thao tác mẫu
Nhận xét
	Trả lời
Lắng nghe và ghi nhận
Quan sát 
Làm thử 
	10 phút




10 phút



10 phút



8 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
1.Làm khoen
    a. Khoen hở
    b. Khoen kín
   
 2. Nối dây mềm
    a. Nối dây mạch thẳng
    b. Nối dây mạch nhánh

3.Nối dây đơn cứng
   a. Nối dây mạch thẳng
   b. Nối dây mạch nhánh

4. Hàn chì

	Theo dõi sinh viên thực tập
	Áp dụng kiến thức để thực hành
	165 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Tổng kết bài và vệ sinh xưởng
	Nhận xét buổi thực hành của SV.
	Lắng nghe và ghi chép.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	
Nhắc nhở SV ghi nhận, khắc phục những thiếu sót trong buổi thực hành và xem trước nội dung thực hành buổi học tiếp theo.
	



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



                  Phạm Huy Hoàng




	
	




	





Giáo án số:3     


	


Mẫu số 6.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Thời gian thực hiện:15 tiết
Bài học trước:  NỐI DÂY – LÀM KHOEN – HÀN CHÌ
Thực hiện từ ngày 25/3 đến ngày 13/4/2019


Tên bài: LẮP CÁC MẠCH CHIẾU SÁNG – CHUÔNG ĐIỆN – CÔNG TƠ ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-Kiến thức: hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch chiếu sang, chuông điện, công tơ điện.
-Kỹ năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành mạch đèn cơ bản.
-Thái độ: nghiêm túc, cẩn thận, siêng năng.
   Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.
Hình thức tổ chức dạy học:
- Hướng dẫn ban đầu: Tập trung.
- Hướng dẫn thường xuyên: Chia nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung.
 I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất

	Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Giới thiệu các mạch đèn nối tiếp,song song và luân phiên
 2.Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch nối tiếp,song song,luân phiên
3.Trình bày nguyên lý hoạt động,lắp ráp mạch điện   
   a.Nguyên lý hoạt động 
   b.Lắp ráp các mạch điện
4. Kiểm tra và vận hành mạch điện
5. giới thiệu phạm vi ứng dụng của chuông điện,mạch cầu thang và đèn huỳnh quang
 6.Vẽ sơ đồ nguyên lý của chuông,mạch đèn cầu thang và đèn huỳnh quang
7.Trình bày nguyên lý hoạt động,lắp ráp mạch điện   
   a.Nguyên lý hoạt động 
   b.Lắp ráp các mạch điện
8. Kiểm tra và vận hành mạch điện
9. Mạch tổng hợp
	Thuyết trình và vấn đáp
Giảng giải
Thao tác mẫu
 Nhận xét
	Trả lời
Lắng nghe và ghi nhận
Quan sát 
Làm thử
	10 phút



10phút


10 phút



10 phút


15 phút


15 phút


15 phút



15 phút

14 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
1. Giới thiệu các mạch đèn nối tiếp,song song và luân phiên
 2.Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch nối tiếp,song song,luân phiên
3.Trình bày nguyên lý hoạt động,lắp ráp mạch điện   
   a.Nguyên lý hoạt động 
   b.Lắp ráp các mạch điện
4. Kiểm tra và vận hành mạch điện
5. giới thiệu phạm vi ứng dụng của chuông điện,mạch cầu thang và đèn huỳnh quang
 6.Vẽ sơ đồ nguyên lý của chuông,mạch đèn cầu thang và đèn huỳnh quang
7.Trình bày nguyên lý hoạt động,lắp ráp mạch điện   
   a.Nguyên lý hoạt động 
   b.Lắp ráp các mạch điện
8. Kiểm tra và vận hành mạch điện
9. Mạch tổng hợp
	Theo dõi sinh viên thực tập
	Vận dụng kiến thức để thực hành
	539 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Tổng kết bài và vệ sinh xưởng
	Nhận xét buổi thực hành của SV.
	Lắng nghe và ghi chép.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	
Nhắc nhở SV ghi nhận, khắc phục những thiếu sót trong buổi thực hành và xem trước nội dung thực hành buổi học tiếp theo.
	



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử




	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



                Phạm Huy Hoàng







































	





Giáo án số:4
	

Mẫu số 6.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH

Thời gian thực hiện:10 tiết
Bài học trước: LẮP CÁC MẠCH CHIẾU SÁNG – CHUÔNG ĐIỆN – CÔNG TƠ ĐIỆN
Thực hiện từ ngày 15/4 đến ngày 27/4/2019



   Tên bài: KIỂM TRA,VẬN HÀNH CÁC MÁY ĐIỆN GIA DỤNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
-Kiến thức: hiểu được nguyên lý hoạt động và cách khắc phục các hư hỏng của các máy điện gia dụng.
-Kỹ năng: xác định đúng cực tính,đấu dây vận hành và xác định vị trí hư hỏng của các loại máy biến áp và quạt, động cơ không đồng bộ.
-Thái độ: nghiêm túc, cẩn thận, siêng năng.
   Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, 3 pha 380V các loại máy điện ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.
Hình thức tổ chức dạy học:
- Hướng dẫn ban đầu: Tập trung.
- Hướng dẫn thường xuyên: Chia nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Vai trò của máy điện trong sinh hoạt và sản xuất

	Ví dụ thực tế về các loại máy điện gia dụng
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Giới thiệu các loại máy biến áp và quạt, động cơ
 2. Quan sát bên ngoài và xác định các thông số định mức	
3.Vẽ sơ đồ và nguyên lý,sơ đồ đấu dây cho máy biến áp 1 pha  3 pha và 2 loại quạt bàn, quạt trần, động cơ
   a. Đo thông mạch
   b. Đo cách điện
   c. Vẽ sơ đồ,xác định cực tính
4. Đấu dây và vận hành 
5.Các dạng hư hỏng thường gặp

	Thuyết trình và vấn đáp
Giảng giải
Thao tác mẫu
Nhận xét
	Trả lời
Lắng nghe và ghi nhận
Quan sát 
Làm thử
	15 phút


15 phút


15 phút







15 phút

16 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
1. Giới thiệu các loại máy biến áp và quạt, động cơ
 2. Quan sát bên ngoài và xác định các thông số định mức	
3.Vẽ sơ đồ và nguyên lý,sơ đồ đấu dây cho máy biến áp 1 pha  3 pha và 2 loại quạt bàn, quạt trần, động cơ
   a. Đo thông mạch
   b. Đo cách điện
   c. Vẽ sơ đồ,xác định cực tính
4. Đấu dây và vận hành 
5.Các dạng hư hỏng thường gặp

	Theo dõi sinh viên thực tập
	Vận dụng kiến thức để thực hành.
	352 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Tổng kết bài và vệ sinh xưởng
	Nhận xét buổi thực hành của SV.
	Lắng nghe và ghi chép.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	
Nhắc nhở SV ghi nhận, khắc phục những thiếu sót trong buổi thực hành và xem trước nội dung thực hành buổi học tiếp theo.
	


	
IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử




	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



             Phạm Huy Hoàng








	



Giáo án số:5
	

Mẫu số 6.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBX
Thời gian thực hiện:20 tiết
Bài học trước:  KIỂM TRA,VẬN HÀNH CÁC MÁY ĐIỆN GIA DỤNG
Thực hiện từ ngày 22/4 đến ngày 18/5/2019


Tên bài: THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
-Kiến thức: hiểu được cách vẽ sơ đồ đơn tuyến cho hệ thống điện nhà. 
-Kỹ năng: vẽ được sơ đồ dạng đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng nổi, dạng âm tường, an toàn trong quá trình thi công.
-Thái độ: nghiêm túc, cẩn thận, siêng năng.
   Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, các thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.
Hình thức tổ chức dạy học:
- Hướng dẫn ban đầu: Tập trung.
- Hướng dẫn thường xuyên: Chia nhóm.
- Hướng dẫn kết thúc: Tập trung.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà

	Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện
	Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Giới thiệu mục đích việc đi dây dạng nổi 
 2. Vẽ sơ đồ điện dạng nổi cho 1 căn hộ giả định 
3.Hướng dẫn thực tập trong  xưởng
   a. Giới thiệu mặt bằng và thiết bị đã được bố trí sẵn trong xưởng
   b. Trình bày cách đặt ống dạng nổi và lắp đặt đế nổi
   c. Thực hành đi dây trong ống và đấu nối thiết bị
  d.Kiểm tra tổng quát
4. Giới thiệu mục đích việc đi dây âm tường 
5. Vẽ sơ đồ điện dạng âm tường cho 1 căn hộ giả định 
6.Hướng dẫn thực tập trong phòng điện âm của xưởng
   a. Giới thiệu mặt bằng và thiết bị đã được bố trí sẵn trong xưởng
   b. Trình bày cách đặt ống và các đế âm trong tường
   c. Thực hành đi dây trong ống và đấu nối thiết bị
  d.Kiểm tra tổng quát
	Thuyết trình và vấn đáp
Giảng bài 
Thao tác mẫu
Nhận xét
	Trả lời
Lắng nghe và ghi nhận
Quan sát 
Làm thử
	
20 phút

20 phút


20 phút









20 phút

20 phút

35 phút









	3
	Hướng dẫn thường xuyên
1. Giới thiệu mục đích việc đi dây dạng nổi 
 2. Vẽ sơ đồ điện dạng nổi cho 1 căn hộ giả định 
3.Hướng dẫn thực tập trong  xưởng
   a. Giới thiệu mặt bằng và thiết bị đã được bố trí sẵn trong xưởng
   b. Trình bày cách đặt ống dạng nổi và lắp đặt đế nổi
   c. Thực hành đi dây trong ống và đấu nối thiết bị
  d.Kiểm tra tổng quát
4. Giới thiệu mục đích việc đi dây âm tường 
5. Vẽ sơ đồ điện dạng âm tường cho 1 căn hộ giả định 
6.Hướng dẫn thực tập trong phòng điện âm của xưởng
   a. Giới thiệu mặt bằng và thiết bị đã được bố trí sẵn trong xưởng
   b. Trình bày cách đặt ống và các đế âm trong tường
   c. Thực hành đi dây trong ống và đấu nối thiết bị
  d.Kiểm tra tổng quát
	Theo dõi sinh viên thực tập
	Vận dụng kiến thức để thực hành
	833 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Tổng kết bài và vệ sinh xưởng
	Nhận xét buổi thực hành của SV.
	Lắng nghe và ghi chép.
	15 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	
Nhắc nhở SV ghi nhận, khắc phục những thiếu sót trong buổi thực hành và xem trước nội dung thực hành buổi học tiếp theo.
	


	
IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



Quách Minh Thử




	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



                  Phạm Huy Hoàng





































































